1. Thông tin chuyến bay
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	1
	Hãng vận chuyển (Operator code or Carrier Code)
	Khai mã hãng vận chuyển.

(tham khảo bảng “Mã hãng vận chuyển” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	2
	Số hiệu chuyến bay (Flight Number)
	Khai đầy đủ, chính xác số hiệu chuyến bay.

(theo định dạng như sau: bằng chữ in hoa, phần chữ và phần số phải viết liền; không Khai dấu cách và kí tự đặc biệt như: .,-)/\(=!“%&*; <>@&|?:+‘’`~…) 
	X
	

	3
	Cảng/sân bay khởi hành (Port of departure)
	Khai mã cảng nơi tàu bay xuất cảnh.

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	4
	Cảng/sân bay hạ cánh (Port of arrival)
	Khai mã cảng nơi tàu bay nhập cảnh 

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	5
	Cảng/sân bay quá cảnh (nếu có) (Port of transit)
	 Khai mã cảng nơi tàu bay quá cảnh.

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	6
	Thời gian khởi hành dự kiến (Date-time of scheduled departure)
	Khai thời gian tàu bay dự kiến khởi hành. 

(định dạng khai như sau: HH/MM; DD/MM/YYYY giờ, phút và ngày tháng năm tại địa phương))
	X
	

	7
	Thời gian đến dự kiến (Date-time of Scheduled Arrival)
	Khai thời gian tàu bay dự kiến hạ cánh.

(định dạng khai như sau: HH/MM; DD/MM/YYYY giờ, phút và ngày tháng năm tại địa phương)
	X
	

	8
	Mã cảng/sân bay xếp hàng (Airport Code of Loading)
	 Khai mã cảng hàng không nơi xếp hàng. 

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	9
	Mã cảng/sân bay dỡ hàng (Airport Code of Unloading)
	Khai mã cảng hàng không nơi dỡ hàng. 

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	10
	Mã cảng, sân bay đến (Airport Code of Arrival)
	Khai mã cảng, sân bay nơi đến của hàng hóa. 

(tham khảo bảng “Mã sân bay” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	11
	Tổng trọng lượng hàng hoá (Total weight of cargo)
	Khai tổng trọng lượng của hàng hoá được vận chuyển trên chuyến.

(đơn vị khai báo: ki-lô-gam (kg))
	X
	

	12
	Tổng số vận đơn chủ (Total of Airway Bill)
	Khai tổng số vận đơn chủ (Master Airway Bill) trên chuyến bay.
	X
	

	13
	Tổng số phi hành đoàn (Total Number of Crew Members)
	Khai tổng số lượng phi hành đoàn trên tàu bay xuất cảnh/nhập cảnh.
	X
	

	14
	Tổng số hành khách (Total Number of Passengers)
	Khai tổng số lượng hành khách trên tàu bay xuất cảnh/nhập cảnh.
	X
	

	15
	Tổng số lượng kiện hành lý (Number of luggage)
	Khai đầy đủ tổng số lượng kiện hành lý ký gửi 

(nếu không có thì ghi 0) 
	X
	

	16
	Tổng trọng lượng hành lý (Weight of luggage) trên chuyến bay
	Khai tổng trọng lượng hành lý ký gửi theo chuyến bay. Trường hợp không có hành lý thì ghi 0. 

(đơn vị khai báo: ki-lô-gam (kg))
	X
	

	17
	Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế còn hiệu lực
	- Chọn một trong hai hình thức sau:

Có (Yes); không (No)

- Trường hợp chọn có, đề nghị cung cấp thông tin về giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận chuyển đường hàng không (nếu có)

(1) Thông tin về nơi cấp
(2) Ngày tháng cấp theo định dạng DD/MM/YYYY
- Có phải kiểm tra lại không? Re-inspection required?

Có hoặc Không
	X
	

	18
	Có đến vùng Tổ chức Y tế thế giới khẳng định ảnh hưởng 
	Chọn một trong hai phương án:

Có (YES)

Không (No)
	X
	


